TUAN 28
Thu Hai, ngay 25 thang 3 nam 2024
HOAT PONG TRAI NGHIEM
SHDC CAP TRUONG: “Ngay héi Thiéu nhi vui khoe - Tién buéc 1én Poan”
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TIENG VIET
BAI 17: NHUNG CACH CHAO PQC PAO
PQC: NHUNG CACH CHAO PQC PAO (Tiét 271 + 272)
I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS doc dung céc tir ngit tén phién am nudc ngoai, doc 1o rang bai doc Nhitngcdch
chao doc dao
- HS ¢6 ¥ thirc lich su trong chio héi noi riéng va trong giao tiép néi chung; c6 tinh
than hop tac thao luén nhom.
II. PO DUNG DAY HOC
- GV: + File bai gidng.
+ Bang tiéu chi danh gia: Doc dung; Doc to, r5; Doc ngit, nghi dung chd.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
TIET 1

1. Hoat dong Khéi dong, két ndi (4 — 5”)
- GV cung HS van dong theo bai hat: Loi chao cua em
- HS chia sé, thao luan nhom doi tra 161 cau hoéi:
+ Hang ngay, em thuong chao va dap 16i chao cia moi ngudi nhu thé nao?
+ Em c6 biét dap 10i chao bang cac ngdn ngir khac Tiéng Viét khong?
+ Ngoai viéc noi 101 chao, em con chao bing cac hanh dong nao?
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
2. Hoat dong Kham pha, luyén tap (28 - 30°)
a. Doc van ban.
- 1 HS doc toan bai trudc 16p
- HS va GV nhan xét, danh gia cach doc, giong doc.
- GV doc mau
- Luyén doc tir kho két hop giai nghia tir: Ma-ri-6, Niu Di-ldn, Dim-ba-bu-é...
+ Bai doc chia thanh méy doan? Céach chia nhu thé nao?
- GV két luan:
Bai doc chia thanh 3 doan
+Doan 1: Tir dau dén rdt ddic biét.
+ Poan 2: Tiép cho dén firng budc.
+ Poan 3: Con lai.
- HS doc ndi tiép timg doan
- Luyén doc cau dai:
Trén thé gidi/ c¢é nhitng cdch chdo phé bién/ nhw bdt tay,/vdy tay/va ciii chao....
- GV nhan xét.
b. Luyén doc doan theo nhém két hop gidi nghia tir




- HS luyén doc doan theo nhom 3

+ Mbi nhom phan cong doc dua vao bang tiéu chi (1 ban doc, 2 ban theo doi, thao
luan va théng nhét nhan xét theo tiéu chi: Poc dang; Poc to, rd; Poc ngét, nghi ding
chd; Toc do doc)

Bang tiéu chi danh gia
Hova | Doc Am Ngat nghi | Téc do
tén ding luong | ding doc

- Lép truéng 1én didu hanh chia sé luyén doc theo nhom.

- Cac nhém thi dua doc. Cac nhom khac theo doi, danh gia theo ti€u chi.
- GV nhan x¢ét, danh gid cdc nhém doc.

- GV giai thich tir ngit: Thay triéu, Dat

- 2 —3 HS doc lai toan bai. Khuyén khich HS doc dién cam.

- GV nhan xét cach doc.

TIET 2

1. Hoat dong Khéi dong (3 — 4)

- HS van dong theo nhac bai hat: Bai ca Newton

2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (25 - 27°)

a. Tra 161 cau hoi

- HS doc lan luot 4 cau hoi trong sgk

- HS 1an luot chia sé y kién:

+ Céu 1: Theo bai doc, trén thé gidi c6 nhimng cach chao phd bién nao?

+ Cau 2: Nguoi dan mot s6 nuéc co nhirng cach chao dac biét nao?

+ Céu 3: Cach chao ndo dudi day khong duoc noi dén trong bai?

a. Bét tay b, cham miii va tran ¢, n6i 101 chao

+ Céu 4: Ngoai nhitng cach chao trong bai doc, em con biét cach chio nao khac?
- GV nhén xét:

+ Cau 1: Trén thé gidi c6 nhitng cdch chao phé bién: Bdt tay, vdy tay va ciii chao.
+ Céu 2: Nguoi din mét s6 nuwde cé nhitng cdch chdao ddc biét: Nguwoi Ma-6-ri ¢
Niu Di-lén chdo cha mili vao tran; nguoi An B chdo chdp hai tay, ciii dau; Nhiéu
nguoi & My chao dam nhe vao ndm tay cia nhau....

+ Cau 3: Chon C. noi loi chao.

+ Cau 4: Cdch chdo khdc: Khoanh tay chdo, cwoi chdao héi, vé vai...

b. Luyén doc lai.

- GV doc dién cam toan bai.

- HS doc tham trong khoang 3p

- Thi dua HS doc dung, doc hay

- GV nhan xét



c. Luyén tap theo vian ban doc

- HS doc lan luot 2 yéu cau va hoan thién bai 1 vao VBTTV. GV két hop cham chita
bai

Bai 1: Theo bai doc, trén thé gi6i cé nhirng cich chao pho bién nao?
- GV goi HS doc yéu cau .

- HS lam viéc c4 nhan va nhém:

+ Tung HS xem lai doan 1 dé tim y tra 101.

+ Trao di trong nhom.

- Pai dién 2-3 nhom néi trude 16p.

+ Bit tay, vay tay va cti chao 1a cach chao phd bién trén thé gisi

- GV va HS thong nhat dap éan.

- YCHS lam v& BT

Bai 2: Dura vao bai doc noi tir ngir ¢ cdt A véi tir ngir & cot B.

-YC hs doc dau bai.

-HS lam viéc ca nhan va nhom:

+ HS doc tham lai doan 2, tim thong tin vé cach chao dic biét ctia ngudi dan timg nudc.
+ HS két hop ¥ & cOt A va cot B theo thong tin ding da tim dugc.

+ HS trao d6i nhom.

- Pai dién 2-3 nhom chia sé trudce 16p.

+ Nguoi Ma-6-r1 ¢ Niu Di-1an - cham nhe miii va tran.

+ Ngudi An Do - chip hai tay, cti dau

+ Nhiéu nguoi & My -Idam nhe vao nim tay cua nhau.

+ Ngudi Dim-ba-bu-é -vo tay.

- HS lam bai

- GV nhan x¢&t, tuyén duong.

Bai 3: Chép lai cau héi trong bai doc va tra loi cau héi d6?

- YC hs doc déu bai

- HS trao d6i nhom dé tim ciu hoi trong bai doc. Va tra 10i cau hoi do.

- Pai dién 2-3 nhom chia sé trude 16p.

- GV tong két dap an ding

+ chao cé thé bang 10i hodc bang hanh déng (khoanh tay chao, cwoi chao héi, vé vai,..)
- GV nhan xét, két luan

3. Hoat dong van dung, trai nghiém (4 — 5°)

- HS thyc hién chao theo phong cach Newton

- GV nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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Thir Ba, ngay 26 thang 3 nam 2024

TIENG VIET
BAI 17: NHUNG CACH CHAO PQC PAO
VIET: CHU HOA A (Tiét 273)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS biét viét chit hoa A ¢& vira va c& nho.

- 100% HS viét dtng cau tng dung: Anh em bon bién ciing chung mét nha.
- HS biét gifr gin sach v& sach, dep.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: + File bai giang.

+ Mau chit hoa A

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong, két ndi (3 — 57)

- HS khoi dong theo bai hat Chir dep, nét cang ngoan.

- HS quan sat cic mau chit: in hoa, in thudng, viét hoa, viét thuong. HS tim cic mau
chir viét hoa

- GV nhan x¢&t, gidi thiéu bai.

2. Hoat dong Hinh thanh kién thirc méi (8 — 10”)

a. Huéng din viét chir hoa A

- HS quan sat mau chit hoa A va néu nhan xét vé:

+ D0 cao, do rong chit hoa A

+ Chit hoa A gdm may nét?

- GV nhan xét.

- GV huéng dan HS viét trén bang con. Vira viét vira néu quy trinh
- HS d6 chit trén khong

b. Hwéng din viét ciu ing dung

- HS doc cau tng dung can viét.

- GV viét mau cau tng dung trén bang, hoc sinh quan sat nhan xét:
+ Cac chir A, h, g, d, q cao md’y li?

+ Nhitng con chit ndo ¢6 dg cao bang nhau va cao mdy Ii?

+ Dt ddu thanh & nhitng chit cdi nao?

+ Khodng cdch giita cdc chiv nhuw thé nao?

* Luu y HS: Nét thit ¢ giira than chit A hoa cac em viét nho dé c6 chit A hoa dep.
- Gi4o vién viét mau chit Anh (c& vira va nho).

- Luyén viét bang con chit Anh



- GV quan sat, hd trg HS viét

3. Hoat dong Luyén tap - Thwe hanh (13 - 15°)

a. Viét vo Tap viét

- HS thuc hién luyén viét chit hoa A va cau Gng dyung trong v& Tap viét.
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.

b. Soat 18i, chira bai.

- HS d6i vo cho nhau dé phat hién 15i va gop ¥ cho nhau theo cip.
- GV nhan xét, cham, chita bai.

4. Hoat dong Van dung, trai nghiém (3 — 5°)

- HS trang tri, sang tao v4i chir hoa A

- GV nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)

.....................................................................................................................................
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TIENG VIET
BAI 17: NHUNG CACH CHAO PQC PAO
NOI NGHE: KE CHUYEN LOP HQC VIET THU ( Tiét 274)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS nhan biét dugc cac chi tiét trong cau chuyén Lép hoc viét thu qua tranh
minh hoa.

- 100% HS ké lai dugc tung doan cua cau chuy¢n dua vao tranh va cau hoi goi y dudi
tranh.

- HS ¢6 ki ning trinh bay, ki ning giao tiép, hop tic nhom.

- Biét van dung kién thtrc vao cudc sdng hang ngay.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)

- HS quan sat tranh: Tranh vé gi?

- GV dan dat, gi6i thiéu bai.

2. Hoat dong kham pha, luyén tap (20 - 25°)

a. Quan sat tranh néi vé sw viéc trong tranh

- HS quan sat ting tranh, tra 161 cau hou:

+ Tranh v€ canh & dau?

+ Trong tranh c6 nhiing ai?

+ Moi nguot dang lam gi?



- GV gi6i thiéu vé cau chuyén: Cau chuyén ké vé mot 16p hoc viét thu cua thiy gido sé. Hay
lang nghe cau chuyén dé biét cac ban da dugc hoc nhitng gi vé cach viét thu, guri thu va giri
thu cho ai.

- Nhan xét, dong vién HS.

b. Nghe ké chuyén

- GV ké toan bd ciu chuyén.

c. Nghe va ké lai tirng doan ciia cAu chuyén theo tranh.

- GV chi tung tranh va ké tung doan theo tranh. YC HS ké lai doan sau khi GV ké.

- GV ké lai 1an 2 toan bd cau chuyén.

- Goi HS ké tung doan trong nhém doi; GV stra cach dién dat cho HS.

- Goi HS ké lai toan b cau chuyén.

- Nhan x¢&t, khen ngoi HS.

3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (3 - 5°)

- HS viét 1-2 cau vé thay gido sé trong cau chuyén 16p hoc viét thur.

- GV goi y: Trong I6p hoc viét thw, thdy gido sé la nguwoi rdt cdn than, ti mi day hoc tro timg
chut. O I6p ai ciing yéu quy thay gido va viét thu héi tham thay.

- Yéu cau HS lam vao vé BT.

- GV nhan bai lam cua hs, tuyén duong

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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HOAT PONG TRAI NGHIEM
SAP XEP PO DUNG CA NHAN (Tiét 83)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS xay dung dugc thoi gian biéu sip xép do dung ca nhan tai gia dinh.

- 100% HS biét cach sap xép dd dung ca nhan gon gang, ngan nip.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang

I1I. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)

- GV gié6i thiéu truc tiép vao bai hoc Hoat dong gido duc theo chii dé&: Sép xép dd
dung ca nhan.

2. Hoat dong Kham pha (8 -10°)

* Tro choi Ai gon gang, ngin nip?

- GV yéu cau HS lay sach vo va cac d6 dung hoc tdp cia minh dit 1én ban mot cach 16n xon.
- GV gi6i thiéu tén tro choi: Ai gon gang, ngin nap?



- GV pho bién luat choi: Khi nghe hiéu 1énh “Bat dau”, HS sé& tién hanh sap xép that nhanh
va gon gang tat ca cac do dung ctia minh. Sau khi hét thoi gian quy dinh, tat ca HS dumg lai
va cung quan sat cach sap xép dd dung cua cac ban.

- GV va HS gop y cho nhing ban con chua sép xép dugc gon gang.

- GV y8u cau ca 16p binh chon cho nhitng ban sip xép nhanh chéng, gon gang va dep mit
nhat.

* Két luéin: Hang ngay, cac em hiy co ¥ thuc tu giac thuc hién sap xép d6 dung c4 nhan,
ban hoc, ngin ban gon gang, ngin nip. Diéu nay ciing khién cho 16p hoc cua chiing ta tré
nén dep hon nhiéu.

3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (20 — 22°)

* Théi gian biéu sip xép do dung ca nhan tai gia dinh

- GV giao nhiém vu cho HS xay dung thoi gian biéu sip xép d6 dung ca nhan tai gia dinh.
Thoi gian biéu bao gém cac cot: ngay thuc hién, tén d6 dung ca nhén, noi sip xép.

- GV yéu cau HS tién hanh xay dung thoi gian biéu.

- GV hd trg, gitip 4 nhitng HS con ling ting.

- GV moi mét s6 HS 1én chia sé trude 10p vé thoi gian biéu sip xép d6 dung ca nhan tai gia
dinh ctia minh.

- GV yéu cau cac HS khéc lang nghe, dong gop y kién.

- GV huéng dan HS chia sé vé nhiing diéu hoc héi dugc khi ling nghe thoi gian biéu cta cac
ban.

-GV téng két va nhan xét hoat dong.

4. Hoat dong Van dung, trii nghiém (4 — 5°)

- HS sap xép ngin ban, ngan ti c4 nhan gon gang.

- GV nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)

.....................................................................................................................................
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TOAN
THU'C HANH VA TRAI NGHIEM PO PO DAI
LUYEN TAP (Tiét 137)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS biét do do dai cta do vat bang cach gdp do dai nhiéu 1an cia thudc ké

- 100% HS biét udc luong do dai, khoang cach theo dm va m.

- HS biét so sanh dugc quing dudng dai, ngan hon (theo don vi do km).

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang. Dai day bang gidy (hodc vai hodc nhya) dai hon 3m , thudc ké



2dm , thude day 1m.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- GV t6 chtrc cho HS vén dong theo nhac bai “Gummy bear”

2. Hoat dong luyén tap, thwe hanh: (20 - 25°)

HS lam bai tdp 1, 2, 3, 4 trong VTH. GV két hop cham chita bai.

Bai 1: S6?

- HS doc YC bai.

- Bai yéu cau lam gi?

- GV yéu cau HS quan sat tranh, hiéu noi dung trong mdi bong néi rdi tim s6 thich hop véi 6
c6 dau “?”.

- HS thyc hanh, nhiéu em néu két qua va cach lam.

+ Ctra 50 rong 10dm.

+ Ban dai 8dm.

+ Tu sach rong hon 12dm.

- GV nhan xét, két luan.

b. Em hiy u6c luong do dai cuia mot sd dd vat bang thudc day theo yéu cau rdi dung thudce
ké do lai. Sau d6 ghi lai két qua vao phiéu thuc hanh.

HS doc YC bai.

- Bai yéu cau lam gi?

- Luu y cho HS viéc udc lugng do kich thudc mot sd vat bang thudc day.
- GV quan sat giap do HS gap kho khan.

- HS thuc hanh uéc luong va do, ghi két qua vao phiéu thuc hanh.

- HS bao cao két qua.

- GV nhan x¢ét, danh gia.

Bai 2: HS doc YC bai.

- Bai yéu cau lam gi?

- GVHDHS chia nhom, ghi cau tra 10i vao phiéu thyc hanh gom tén va do
dai quang dudng tir nha dén trudng (da chudn bi ¢ nha). Mdi nhom tim ra 2 HS xa va
gan truong nhat va danh dau trong phiéu.

- GV chia nhém yéu cau cac nhom thyc hanh.

- HS chu y nghe, 1am viéc nhém va bao céo két qua.

- GV nhan x¢&t, danh gia.

3. Hoat dong ciing ¢ (3 - 5°)

- Mudn do d¢ dai ctia d6 vat dai hon thudc ké ta 1am nhu thé nao?

- Nhan xét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TOAN
BAI 58: LUYEN TAP CHUNG (Tiét 138)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS biét chuyén d6i, cong va trir cac s6 do vai don vi do (cung loai); ap dung
tinh d dai dudng gip khic trong bai toan thuc té.

- 100% HS hiéu va van dung giai toan lién quan dén do dai.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai day.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dgng Khéi dong (3 - 5°)

- HS van dong bai: Tocatoca

- GV nhan xét.

2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (18 - 20°)

HS lam bai tdp trong VTH. GV két hop cham chita bai.

Bai 1: S6?

HS doc YC bai.

+ Bai yéu cau lam gi?

- GV huéng dan HS 1am bai.

- HS lang nghe, lam bai c4 nhan vao vo thuc hanh va ndi tiép néu két qua.
a. 3dm = 30cm 6dm = 60cm

6m = 60dm 3m = 300cm ...

b. 200cm = 2m 500cm = Sm

20dm = 2m 50dm = 5m

- GV nhan xét, két luan.

Bai 2: S0?

- Goi HS doc YC bai.

- GVHDHS dém khoang trong dé biét chiéu dai cia mdi doan.
- HS lang nghe, quan sat tranh roi tim s thich hop.

- HS théao luan nhom d6i néu két qua, 16p nhan xét :

+ Chiéu dai doan AB la 9m.

+ B¢ dai cdy cau la 21m.

- GV nhan xét, két luan.

Bai 3: S6?

- HS doc YC bai.

- GVHDHS duya trén cach danh du vach do, sd do trén thude rdi tim sd.
- HS néu két qua:



+ Vach A chi sé do 10dm.
+ Vach B chi sé do 11dm.
+ Vach C chi s6 do 12dm.
- GV nhan x¢&t, khen ngoi HS.
Bai 4: Mi va Mai di tham quan cing b me. Piém tham quan cach nha 50km.Dén tram ding
nghi, bb cho biét 6 to di di dugc 25km. Hoi tir tram dirng nghi con cach diém dén bao nhiéu
ki — 16 — mét?
- HS doc YC bai.
- Bai yéu cau lam gi?
- GV HD HS phan tich bai toan va lam bai vao vé 6 1.
+ GV quan sat giap do HS gap kho khan.
- HS lam vao vé va 1 ban trinh bay bang 16p.
Bai gidi
Tram dirng nghi con cdch diém tham quan sé ki — 16 — mét la:
50-25=25 (km)
DPadp s6: 25 km
- GV nhan xét, két luan.
4. Hoat ddng ciing ¢d (3 - 57)
- HS udc lugng bang 16p hoc dai bao nhiéu mét?; cira s6 16p hoc, cong trudng dai bao nhiéu
meét?
- Nhéan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TIENG VIET
BAI 18: THU VIEN BIET PI
PQC: THU VIEN BIET DI (Tiét 275 + 276 )

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS doc dung, rd raing mot van ban thong tin ngan, biét ngit hoi & chd c6 diu cau.
- 100% HS tra 161 dugc cac cau hoi cua bai.

- HS biét yéu quy sach, ham doc sach.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: + File bai giang.

+ Bang tiéu chi danh gia: Poc diing; Poc to, 1d; Poc ngat, nghi diing chd.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU



TIET 1

1. Hoat dong Khéi dong, két ndi (4 — 5”)

- HS quan sat tranh.

- GV hoéi:

+ Tranh v€ gi?

+ Em d3 bao gid dén thu vién chua?

+ Em thuong dén thu vién dé 1am gi?

+ Trong thu vién thudng cé nhitng gi?

+ Céac thu vién ma em biét c6 thé di chuyén duoc hay khong?

+ Theo em, lam thé nao thu vién co thé di chuyén duoc?

- GV dan dit, gi6i thiéu bai.

2. Hoat dong Kham pha, luyén tap (28 - 30°)

a. Poc van ban.

- 1 HS doc toan bai trudce 16p

- HS va GV nhan xét, danh gia cach doc, giong doc.

- GV doc mau

- HS chia doan

- GV két luan: Bai doc chia thanh 2 doan.

+Poan 1: Tix dau dén thir vién biét di.

+ Poan 2: Con lai.

- HS doc ndi tiép ting doan

- Luyén doc cau dai:

NG nam trén mét con tau bién khéng 16,/c6 thé ché dwoc 500 hanh khéch/ va da
tirng di qua 45 nwéc/ trén thé gici.//

b. Luyén doc doan theo nhém két hop gii nghia tir

- HS luyén doc doan theo nhom 3

+ Mbi nhém phan cong doc dua vao bang tiéu chi (1 ban doc, 2 ban theo ddi, thao
luan va théng nhat nhan xét theo tiéu chi: Poc dang; Poc to, rd; Poc ngét, nghi ding cho;
Tbc d6 doc)

Bang tiéu chi danh gia

Hova | Poc Am Ngét nghi Tbc dd
tén ding luong | ding doc

- Lép truong 1én diéu hanh chia sé luyén doc theo nhom.

- Cac nhém thi dua doc. Cac nhom khéc theo doi, danh gia theo ti€u chi.
- GV nhan x¢ét, danh gid cdc nhém doc.

- GV doc lai toan bai.

- 2 — 3 HS doc lai toan bai. Khuyén khich HS doc dién cam.



- GV nhan xét cach doc.

c. Poc toan bai

- GV cho HS ty luyén doc toan bg bai doc.

- GV goi 2 - 3 HS doc toan bd bai.

- 1 HS doc toan b0 bai doc.

- GV gitp d& HS gip kho khin khi doc bai, tuyén duong HS doc tién bo.
- GV giai nghia tu.

+ Tap ténh : dang di khong can, bén cao bén thap.

+ Ong anh: phan chiéu anh sang 1ap lanh trong dep mat.

+ Kh¢ né: dang di cham chap nhu phai mang vac nang.

TIET 2

1. Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)

- HS van dong theo nhac bai hat: Vui dén truong

2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (25 - 27°)

a. Tra 1oi cau héi

HS doc lan luot 4 cau hoi trong sgk/tr.81.

- HS lan luot chia sé y kién:

Ciu 1: Moi nguoi dén thu vién dé doc sach hodc muon sach vé nha.
Céu 2: N6i 1-2,2-1,2-2

Ciu 3: Vi chung c6 kha nang di chuyén dé mang sach cho nguoi doc.
Ciu 4. Giup moi ngudi khong can phai di xa ma van doc dugc sach.

- GV nhan xét

b. Luyén doc lai.

- GV doc dién cam toan bai.

- HS doc tham trong khoang 3p

- Thi dua HS doc dung, doc hay

- GV nhan xét

c. Luyén tap theo van ban doc

HS hoan thién bai tap trong VBTTV

Bai 1. Dua theo bai doc, ndi tén thw vién & cdt A véi vi tri phut hop & ¢t B.
- HS doc yéu cau .

- HS lam viéc chung ca 16p:

+ GV néu cau hoi, dan cot 1én bang phy yéu cau HS mo VBT trang 43.
+ GV goi mot HS 1én bang dé ndi cot A véi cot B.

+ Céc HS con lai tu doc VB dé tim cu tra 16i ding va lam vao VBT

+ GV goi HS nhén xét cau tra 101 trén bang, so sanh v&i dap an ciia minh.
- GV nhan xét, tuyén duong



Bai 2: Vi sao cac thw vién ké trén dwoe goi l1a “thw vién biét di”?

- HS doc yéu cau bai

- HS lam viéc chung ca 16p:

+ Cac thu vién ndy da di nhiing dau?

- GV goi HS nhan xét

+ Em di gip mot “thu vién biét di” twong ty nhu vay trong cudc sdng hodc trén ti vi,
trong sach bao chwa? N6 ¢ diém gi thu vi?

- GV nhan xét, tuyén duong

Bai 3: Theo em, “thw vién biét di” c¢6 tic dung gi?

+ BT yéu cau gi?

- HS 1am viéc c4 nhan va nhém: HS suy nghi va trao d6i voi cac ban trong nhom.
- GV goi dai di¢n cdc nhém HS trinh bay két qua thao luan ctia nhém.

+ Thur vién biét di” c6 tac dung gitip moi ngudi khong can phai di xa ma van doc
dugc sach./ Thu vién biét di c6 thé mang sach dén tan noi cho ngudi doc./...

- GV nhan x¢t, tuyén duong

3. Hoat dong van dung, trai nghiém (4 — 5°)

- HS chia sé cam nhan khi doc sach tai thu vién truong.

- GV nhan x¢ét gio hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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Thu Tw, ngay 27 thang 3 nam 2024
TUAN 28
TOAN TU DUY

ON TAP (Tiét 27)
I. YEU CAU CAN PAT
-On tap lai vé ciu tao, cach doc, cach viét s6 c6 ba chir sb.
- On tap cach so sanh céc s ¢6 ba chir sb.

- Biét van dung tir cau tao so de€ tim gia tri ciia cac chir s6 va tim dugc cac so co6 ba chir
sO thoa man dé bai.

- Phat trién tu duy logic — tong hop — triru twong héa — khai quat héa cho hoc sinh.

- Hoc sinh ren ki nang thyc hanh, van dung kién thirc vao thuc tién cudc song.



II. PO DUNG DAY HQC

- File bai giang, phiéu bai tap.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)

- GV huéng dan HS van dong va hat bai: “Trdi dat nay la cia ching minh”.
- GV dan dat vao bai.
2. Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (25 - 27°)

Huwéng din hoc sinh lam bai tdp, két hop chém chiva bdi.

Bai 1: Viet va doc so, biét:

[ S6 do gém Viét s8 Poc sd ‘

a) 5tram, 3 chuc va 2 don vi ]

| b) 3 tram, 6 chuc va 8 don vi |

c) 7 tram va 2 chuc

d) 4 tram va 6 don vi

e) 8 chuc va 4 don vi

g) 5tram, 2 chuc, 42 don vi

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.

- GV cho HS lam bai ca nhan vao Phiéu bai tap.

- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khan.
- GV goi HS chia sé két qua.

- GV nhan xét va khen ngoi HS.

Bai 2: Tim gia tri cia cac chir s0 (theo mau):



[ ss

Gié tri clachirsd 3

Gid trichachir s 4

Gia tri cia chirsd 5

345

300

40

5

453

354

543

435

534

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.

- GV cho HS thao luin nhom bdn va 1am bai vao Phiéu bai tap.

- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.

- GV nhan x¢ét va khen ngoi HS.

Bai 3: Dién dau (>; <; =) thich hop vao 6 trong:

732 D 929 416 D 425
609 D 581 562 D 527
256 [] 165 130 D 103

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.

B60 D 800 +50+9
999 [7] 900 +99

345 D 340+ 6

- GV cho HS thao luan nhom do61 va lam bai vao vé 0 1.

- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.

- GV nhan x¢ét va khen ngoi HS.

Bai 4:

a) Viét cac 50 110; 140; 130; 170; 150 theo thi tu tir Ién dén bé.

b} Viét cac sd 100; 180; 160; 120; 190 theo thdf tu tir bé dén lon,

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.

- GV cho HS lam bai ca nhan vao vé 0 L.



- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khan.
- GV goi HS chia sé két qua.
- GV nhéan xét va khen ngoi HS.

3. Hoat dong van dung, trai nghiém (3 - 5°)

Bai 5: Tim mot s co6 ba chir s0, biét chir sO tram la s6 lién sau cua s6 chan nhé nhat c6 2
chir sO, chir s6 chuc la s6 1¢ nhé nhat c6 mot chir so, chir s6 don vi la tich cua 2 va 3.

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.
- GV cho HS thao luan nhom do61 va lam bai vao vé 6 1.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.
- GV nhan xét va khen ngoi HS.
- GV nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TIENG VIET
BAI 18: THU VIEN BIET PI
NGHE - VIET: THU VIEN BIET PI. PHAN BIET: D/GI, CH/TR,
DAU HOI/DAU NGA (Tiét 277)

I. YEU CAU CAN PAT

- 95% HS viét dung doan chinh ta theo yéu cau.

- Lam dung céc bai tap chinh ta.

- Biét quan sat va viét dung cac nét chit, trinh bay dep bai chinh ta.
- HS ¢6 y thirc cham chi hoc tap.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong khéi dong (2 - 3°)

- HS tham gia trd choi: “Dém nguoc”.

- HS tich cyc tham gia tro choi.

+ GV dua ra cac Am, van duogc sap xép khong theo thir tw nhéat dinh: T, H, U, V, I, E, N



- HS néu tir khoa: THU VIEN

+ GV ho bat dau va dém nguoc thdi gian trong thoi gian 30 gidy (hodc 60 gidy), yéu cau HS
sap xép lai trat tir cua tir khda méi.

- GV két ndi, dan dat vao bai méi: Tir khda ma cdc em vira sdp xép dwoc ciing chinh la tén
cuia bai chinh ta hom nay...

2. Hoat dong hinh thanh kién thirc méi (8 - 10°)

- GV doc doan chinh ta can nghe viét.

- Go1 2 — 3 HS doc lai doan chinh ta.

- GV hoi: Poan vin ¢6 chit nao dé viét sai?

- 2 - 3 HS chia sé.

- GV huéng dan HS viét mot s6 tir kho vao vo nhap.

3. Hoat dong luyén tap, thwe hanh (18 - 20°)

a. Nghe — viét chinh ta.

- HS nghe viét vao vo 6 li.

- YC HS d0i v& soat 16i chinh ta.

- HS dbi chép theo cap.

- Nhan xét, danh gia bai HS.

b. Lam bai tap chinh ta

Bai 5: Dién dau d hodc gi vao chd tréng.

- GV yéu cau HS doc dau bai

- Yc hs lam viéc ¢4 nhan

- GV yéu cau HS 1am bai ndi tiép

+ Du lich, dé danh, givip do, giao tiép, day bdo, dong ké.

- Hs nhan xét

- GV nhan xét, danh gia. Pua ra quy tic chinh ta.

Bai 6: Chon a hoac b.

a) Chon ch hodc tr thay cho 6 vuong.

- HS doc yéu cau, ca 16p doc tham theo.

- GV chiéu hoic dan doan tho can dién 1én bang. GV goi mot HS 1én bang dé dién
vao chd trong

- 1-2 dai dién cac nhom doc to két qua trude 16p. Cac nhom khac nhan xét.
- GV nhan xét cac nhom, chiéu hodc dén két qua dung 1én bang:

Phong hoc la chiéc do

Boc chung minh o trong

Cita 56 la chiéc tii

Che chdn ngon gié dong.

- Tuyén duong nhém lam tdt.

4. Hoat dong van dung, trai nghiém (4 — 5°)



- HS néu yéu cau khi viét bai chinh ta
- GV nhéan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)

.....................................................................................................................................
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TIENG VIET
BAI 18: THU VIEN BIET DI
LUYEN TAP: MO RONG VON TU VE GIAO TIEP, KET NOI.
DAU CHAM, DAU PHAY (Tiét 278)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS tim duogc tir ngir chi loai vat.

- 100% HS tim dugc tir ngit thich hop dién vao chd tréng, dién dung dau chdm, dau
phay.

- HS ¢6 vén tir chi su vat, chi hoat dong, giao tiép, két ndi

I1. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang, thé tur ngilr

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong khéi dong (4 - 5°)

- T6 chitc cho HS hét va van dong theo bai hat: “Pan ga con”.

- GV néu cdu hoi: Trong bai hat nhic dén diéu gi?

- GV dan dat, gi6i thiéu bai méi.

3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (18 - 20°)

Bai 4: Xép cac tir nglt dudi day cot nhom thich hop:

+ HS doc thdm yéu cau trong SHS.

+ GV chuan bj sén cac thé tir ngit, goi HS 1én bang, xép cac thé tir ngir vao 2 nhém va dan
1én bang.

+ Céac HS khac tu xép cac tir ngir thanh 2 nhom.

Tw ngir chi Tw ngir chi
su vat hoat dong

thu vién, tha
thu, tau bién, xe
buyt, lac da

doc, nam im,
bang qua

- GV goi HS nhan xét

- GV nhan xét, két luan

Céu 7. Viét 10i giai cho cau d6 vé d6 dung hoc tap.

- Chia 1ép 1am 3 nhém t6 chirc tro choi: Ai nhanh ai dung.



- HS 1am viéc ca nhan rdi cho choi.

a) But myc

b) Phain

- GV nhan xét tuyén duong nhém thing.

Ciu 8. Dién dau chdm hodc dau chdm than vao chd trong.

- GV goi HS doc to yéu cau cta BT.

- GV yéu cau HS lam viéc nhom doi, d&” chon dau cau thich hop cho mdi 6 vuong.

- GV goi mét sd HS trinh bay két qua thao luan. Cac HS khac nhan xét va néu dap an cua
minh.

- GV théng nhit dap an ding:

+ ddu cham, cham, ddu cham than, dau cham than

- YC hs doc lai doan van vira hoan thién.

Két luan : Khi nao dung d4u chdm , khi nao dung d4u chim than.

Cau 9. DBt ddu phay vao vi tri thich hop trong mdi ciu.

- GV goi HS doc to yéu cau ctia BT trong SHS.

- GV chiéu hodc viét mot cau c6 dau phay ngin cach cac thanh phan chu ngir, VD ciu

a: Sach, bao, tap chi déu dugc xép gon gang trén gia. Trong cau nay, dau phay dugc dung dé
ngin cach cac tir sach/ bao/ tap chi, vi nhimg tir nay chi nhitng d6 vét khac nhau cing duogc
dat trén gia sach.

- YC hs thao luan nhom 4.

- Pai di¢n 1 nhém 1€n bang 1am bai

b.Ban Mai, ban Lan déu thich doc sach khoa hoc.

c.Hoc sinh I6p 1, 16p 2 dén thw vién doc sdch vao chiéu thir Nam hang tuan.

- GV nhan x¢ét va tuyén duong.

4. Hoat dong Van dung, trii nghiém (2 - 3°)

- HS giao tiép v6i1 ban vo1 ndi dung héi tham suc khoe, tinh hinh hoc tap.

- Nhan xét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)

..................................................................................................
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TOAN
BAI 58: LUYEN TAP CHUNG (Tiét 139)

I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS biét chuyén ddi gifra cac don vi do d§ dai da hoc; thuc hién phép cOng c6 cung
don vi do d6 dai; ap dung tinh d6 dai duong gap khuc trong bai toan thuc té; cung cb ki ning



so sanh, sép xép cac s6 do d6 dai da hoc.

- HS biét tinh toan, ki ning so sanh sb.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai day.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5)

- HS so sanh:
3km......... 10km2dm ............ 20cm 35m............ 200dm
6m7dm........... 67dm2km ........... 1000m 200cm.............. 2m

- GV nhan xét va dan vao bai

2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (20 - 25°)

HS lam bai tdp trong VTH. GV két hop chdm chita bai.

Bai 1: S6?

- HS doc YC bai va lam bai vao v 6 1i, ndi tiép néu két qua.

a. 7dm = 70cm 8m = 80dm

60cm = 6dm 600cm = 6m ...

b. lkm = 1000m 1000m = lkm

- GV nhan xét, két luan.

Bai 2: Vuwon hoa dudi day da dwgc lam bao nhiéu mét hang rao?

HS doc YC bai.

- Bai yéu cau lam gi?

- GVHD, yéu cau HS ghi phép tinh rdi tinh; sau d6 néu cau tra 10i.

- HS léng nghe, thyc hién va néu két qua, 16p nhan xét :

Vwon hoa da dwoc lam 71m hang rao.

- GV nhan xét, két luan.

Bai 3: Mot cht chim hai u ¢ thé nhin thay vt cach minh dén 10km. Quan sat hinh v&
roi tra 10 cau hoi

- HS doc YC bai.

- GV HD HS quan sat tranh so sanh sd do d¢ dai dé tra 1oi.

- HS quan sat so sanh va tra 101 :

a. C6 thé nhin thay tau A.

b. C6 thé nhin thay tau B.

c. Khéng thé nhin thay tau C.

- GV nhan x¢&t, khen ngoi HS.

Bai 4: Bac Lam can xép 1én mdi xe mot thung hang. Em hiy gitp bac Lam xép cho hop 1i.
HS doc YC bai.

- Bai yéu cau lam gi?

- GV HD HS lya chon thing hang theo chiéu dai dé xép 1én mdi xe cho phu



hop, chiéu dai thung hang khong vuot qua chiéu dai chd xép thung hang cia xe tai
nham dam bao an toan va thuén tién.

+ GV quan sat giap do nhom gap kho khan.

- HS thao luan cdp doi lam BT.

- Pai dién mét s6 cidp trinh bay, 10p nhan xét:

+ Xe A xép thung hang chudi.

+ Xe B xép thing hang bdp cdi.

+ Xe C xép thiing hang thanh long.

- GV nhan xét, két luan.

Bai 5: S6?

- HS doc YC bai.

- Bai yéu cau lam gi?

- GVHDHS tim phép tinh thich hop va néu két qua.

- HS suy nghi lam bai va néu két qua: sd do can tim chinh 1a 45.
- GV nhan xét, két luan.

3. Hoat dong ciing ¢b (3 - 57)

- HS néu cach so sanh phép toan c6 chtra don vi do

- Nhan xét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)

.....................................................................................................................................
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TOAN
BAI 59: PHEP CONG (KHONG NHO) TRONG PHAM VI 1000 (Tiét 140)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS thyc hién dugc phép cong (khong nhé) sd co ba chit s6 v6i s6 c6 ba, hai
hozic mot chit sd (trong pham vi 1000):

+ Dat tinh theo cot doc.

+ Tu phai qua trai, lan luot cong hai sb6 don vi, hai s6 chuc va hai sb tram.

- HS van dung duogc vao giai toan ¢ 101 vin, két hop phép tinh véi so sanh so.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- HS néu cach so sanh cac sb co6 ba chit s6. Lay vi dy?

- GV dan vao bai

2. Hoat dong Kham pha (8 — 10°)



HS quan sat tranh sgk/tr.79 va dat, néu bai toan.

- 2 HS doc lai 101 thoai cua Mai va Viét.

- GVHD HS phan tich bai toan:

+ Tap sach cua Mai c6 bao nhi€u trang?

- HS tra 101: 264 trang.

+ Tap sach cua Viét c6 bao nhiéu trang?

- HS tra 161: 312 trang.

+ Mudn biét ca hai tip sach c6 bao nhiéu trang thi ban R6 — bdt 1am phép tinh gi?
- HS tra 101:Phép tinh cOng 264 + 312=?

- GV huéng dan chi tiét ki thuat tinh trén bang, tir d6 dan dén quy tic tinh
(nhu trong SGK). GV vira trinh bay quy tic tinh vira két hop thuc hién phép tinh trén
bang.

- HS theo ddi va nhc lai cach dit tinh va tinh.

264 * 4 cong 2 bang 6, viét 6.

312 * 6 cong 1 bang 7, viét 7.

576 * 2 cong 3 bang 5, viét 5.

- YC thém 2 — 3 HS nhic lai cach dit tinh va tinh.

- Nhan x¢&t, tuyén duong, két luan:

264 +312 =576

-2 — 3 HS nhic lai cach dit tinh va tinh.

- HS thuc hién tinh: 234 + 321 567 + 202 711 + 214

3. Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (15 - 18°)

Bai 1: Tinh

- Go1 HS doc YC bai.

- YC HS lam bai vao vo 0 li.

- GV quan sat, hd tro HS gip kho khin.

- HS lam bai vao vo.

- 4 HS néu cach tinh va két qua. Lop nhan xét.

Bai 2: Dit tinh rdi tinh.

- HS doc YC bai.

- Luu y cho HS viéc dit tinh cho thiang hang.

- YC HS lam bai vao vo 0 li.

- GV quan sat, hd tro HS gip kho khin.

- HS lam bai vao vo.

460 + 231 375+ 622 800 +37 923 + 6

- Nhan xét, tuyén duong.

- HS lang nghe.

Bai 3: Méo va ha ma vt dugc nhitng hom dung ngoc trai. SO vién ngoc trai dugc ghi



trén moi hom

- GV gi6i thiéu cdu chuyén dan dat dén yéu cau ctia bai.

-1 -2 HS doc lai dé bai.

- GV yéu cau HS thao luan nhom 2 tim két qua.

- HS trao d6i tim két qua.

- HS trinh bay.

Két qua:

a. Thuyén ciia méo vét dwoc tat ca 478 vién ngoc trai.

b. Thuyén ciia ha md vét dwoc tdt ca 457 vién ngoc trai.

- GV nhan xét, khen ngoi HS.

- GV dat thém cau hoi: Thuyén ndo vot duoc nhiéu ngoc trai hon?
- Thuyén ciia méo.

4. Hoat dong Van dung, trii nghiém (2 - 3°)

- Em hay néu cach dat tinh va cach tinh (khong nhd) s ¢ ba chit
s6 véi s6 co ba, hai hodc mot chit sb (trong pham vi 1000).

- GV nhan x¢ét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TU NHIEN VA XA HOI
BAI 18: CO QUAN BAI TIET NUOC TIEU, PHONG TRANH BENH SOI
THAN ( Tiét 55)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS chi va no6i duoc tén cac b phan cia co quan bai tiét nude tiéu trén so do.
- Néu duoc chire ning tirng bd phan cta co quan bai tiét nudce tiéu.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV : File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (4 —5°)

- GV 16 chirc cho HS dat cdu héi dé tim hiéu vé viéc bai tiét nudc tiéu.
+ Tai sao hang ngdy ching ta di tiéu nhiéu lan?

+ Co quan ndo trong co thé tao thanh nwéc tiéu?

+ Trong nudc tiéu cé gi?

- GV dan dit vao bai méi.



2. Hoat dong Kham pha (9 - 10°)

*Xac dinh cic b phén ciia co' quan bai tiét nuwéc tiéu

- HS lam viéc theo cap

- GV yéu cau HS quan sat “So dé co quan badi tiét nuwoc tiéu” trang 103 SGK, chi
va néi tén tirng bé phdn ciia co quan bdi tiét

niede tiéu.

- GV moi mét s6 HS 1én bang chi va noi tén cac bd phan cua co quan bai tiét nudc
tiéu trén so do. - GV yéu cau HS tra 10i cau hoi: Em c¢é nhdn xét gi vé hinh dang va
Vi tri cua hai qua thdn trén co thé?

- HS céc nhém trinh bay: Nhdgn xét vé hinh dang va vi tri cua hai qud than trén co
thé:

+ Hinh dang: Than co mau ndu nhat, hinh hat ddu.

+ Hai qud thdn doi ximg nhau qua cét song.

- Cac nhoém khac nhan xét, GV nhan xét, tuyén duong

- GV cho HS doc muc “Em c6 biét?” trang 103 SGK.

- GV yéu cau mét sé HS doc phan kién thirc cbt 161 & cudi trang 103.

- HS 1am céu 1 trang 51 VBT

3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (13 - 15°)

Chirc ning cac b phin ciia co quan bai tiét nwéc tiéu

- GV yéu cau HS thao luan nhom ddi quan sat “So do co quan bai tiét nudce tiéu” trang 104
SGK, chiva néi chirc ning tirng bé phdn ciia co quan bai tiét murde tiéu.

- GV moi mot s6 HS 1én bang chi va noi chitc ning tirng bd phan cia co quan bai
tiét nudc tiéu trén so do.

- Pai di¢n nhom trinh bay: Cau than loc mdu va tao thanh nuée tiéu - qua 5ng dan
nude tiéu - toi bang quang chira nwéce tiéu - sau dé dwa nwéce tiéu ra ngodi.

- HS lam cdu 2 trang 51 VBT

4. Hoat dong Van dung, trai nghiém (4 - 5)

- GV yéu cau HS tra 10i cau hoi: Diéu gi sé xdy ra véi co thé néu co quan bai tiét
ngung hoat dong?

- HS tra 10i: Néu co quan badi tiét ngirng hoat déng, théan sé bi tén thwong va ldu vé
sau sé bi hu than, con nguoi sé chét.

- HS lam cau e trang 51 VBT

- GV cho HS doc thong di¢p trang 104 SGK.

- GV nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)
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TU NHIEN VA XA HOI
BAI 18: CO QUAN BAI TIET NUOC TIEU, PHONG TRANH BENH SOI
THAN ( Tiét 56)

I. YEU CAU CAN PAT

- 98 — 100% HS chi dugc soi1 than c6 trong cac bo phan cua co quan bai tiét trén so dd.
- Néu dugc mdt trong nhirng nguyén nhan gay ra bénh soi1 than

II. PO DUNG DAY HQC

- GV : File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (4 —57)

- HS choi tro choi: “Uom mam yéu thwong’’ bang viéc ta 10i cac cau hoi trén slide
- GV dan dit vao bai

2. Hoat dong Kham pha (8 — 10°)

Nhan biét séi thin c6 trong cac bd phin ciia co quan bai tiét nuwéc tiéu va
nguyén nhan gay ra bénh séi than.

- GV gi6i thidu v6i HS: s6i than la bénh thuong gdp ¢ co quan bai tiét nuedre tiéu.
- HS thao luan nhém 4

- GV yéu cau HS quan sdt cdc hinh trang 105 SGK va tra 10i cdu héi: Soi ¢é &
nhitng bé phdn ndo ciia co quan bdi tiét nuéc tiéu?

- HS cac nhém thao luan

- Pai dién nhom trinh bay

- Cac nhom khac chua y, nhan xét, tuyén duong

- GV chét cau tra 10i: S6i c6 ¢ nhitng bg phan: thdn, bang quan

- GV nhin x¢ét , tuyén duong

2. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (12 - 15”)

- HS xem video vé& nguyén nhan dan t&i bi soi than.

- HS théao luan nhém doi va tra 161 cau hdi: Néu nguyén nhan tao thanh séi trong co
quan bai tiét.

- HS tra 10i: Nguyén nhan tao thanh séi do cdc chdt thira, chdt thdi déc hai khéng
dwoc dao thai hét lcfng dong lai tao thanh soi

- GV YC HS chia sé cach phong tranh bénh soi than.

- GV nhan x¢&t, tuyén duong HS.
3. Hoat dong Van dung trai nghiém (4 - 5’)
- HS néu nhiing thirc an, dd udng tét cho co quan bai tiét nudc tiéu va phong tranh bénh soi



than.
- GV nhan xét, tuyén duong HS.

- GV nhan xét tiét hoc
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)
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Thu Nam, ngay 28 thang 3 nam 2024

TIENG VIET
BAI 18: THU VIEN BIET DI
VIET POAN VAN TA MOT PO DUNG HQC TAP
POQC MO RONG (Tiét 279 + 280)

I. YEU CAU CAN PAT

- 95% HS viét dugc doan van tu gidi thiéu vé do dung hoc tap.
- Ty tim doc sach, bao viét vé mot cudn sach viét vé chuyén la do day.
- HS ¢6 ki ning dit cau gidi thiéu vé d6 dung hoc tap.
- Biét bay t6 cam xc, tinh cam qua mdi cudn sach.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong khéi dong (3 - 5°)

- HS van dong bai hat: Em yéu trudng em

- GV dan vao bai

2. Hoat dong luyén tap, thwe hanh (30 - 35°)

a. Luyén viét doan vin.

Bai 1: Né6i vé mot d6 dung hoc tip ciia em.

- GV goi HS doc YC bai.

- Bai yéu cau lam gi?

- YC HS quan sat mot s6 do dung, hoi:

+ Em mudn gio1 thi¢u dd dung hoc tap nao?

+ Do vat c6 hinh dang mau sic nhu thé nao?

+ Cong dung cua dd vat d6 1a gi?

+ Lam thé nao dé bao quan d6 vat do?

- HDHS néi vé d6 dung hoc tap.

- GV hd trg HS gip kho khin.



- GV goi HS 1én thuc hién.

- Nhan xét, tuyén duong HS.

Bai 2: Viét 6 cAu té 1én ta vé mdt dd dung hoc tip ciia em

- GV goi HS doc YC bai.

- Bai yéu cau lam gi?

- GV cho HS quan sat so do huéng dan HS phat trién cac y trong so dd thanh cau van.
- YC HS thyc hanh viét vao bai 10 VBT tr.45.

- GV quan sat, ho trg HS gip kho khin.

- Go1 HS doc bai lam cua minh.

- Nhan xét, chita cach dién dat.

2. Pgc mé rong (20 - 25°)

a.
- Goi HS doc YC

- T chic cho HS tim doc mét cudn sach vé chuyén la do day.

- T6 chtrc cho HS chia sé cudn sach.

- T chuc thi doc mét sb cau tho hay.

- Nhan x¢ét, danh giad viéc doc mé rong cua HS.

b.

- Goi HS doc YC

- GV cho HS quan sat phiéu doc sach va goi HS doc to thong tin.
- HDHS tur viét thong tin vao phiéu doc sach.

- GV quan sét, ho trg HS gip kho khin.

- Go1 HS doc bai lam cua minh.

- Nhan xét, chita cach dién dat.

3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (28 - 30°)

- Yéu cau HS sép xép dd dung hoc tip gon gang

- GV nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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Thu Sau, ngay 29 thang 3 nam 2024

TOAN
BAI 59: PHEP CONG (KHONG NHO) TRONG PHAM VI 1000
LUYEN TAP CHUNG (Tiét 141)



I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS c6 ki nang dit tinh roi tinh phép cong (khéng nhé) trong pham vi 1000
- HS biét van dung vao cac phép tinh cong voi don vi dung tich (1), khdi lugng (kg) va
do dai (m).

I1. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (3 —4°)

- GV tb chtrc cho HS choi tro choi: “Dé ban”.

- Cach choi: quan tro néu ra phép tinh dé HS néu két qua twong tmg:

424 + 215706 + 72

263 +620 124 + 53

- GV tong két tro choi, tuyén duong HS tich cyc.

- GV nhan xét, dan dét vao bai.

2. Hoat dong Luyén tap, Thue hanh (18 —20°)

HS lam bai tdp trong VTH Todn. GV két hop cham chita bai.

Bai 1: Pit tinh rdi tinh.

- HS néu yéu cau cua bai.

- YC 1 HS néu cach dat tinh va tinh.

- GV yéu cau HS néu cach tinh 1 phép tinh: 326 + 253

- GV nhan xét.

- 3 HS 1én bang lam bai. Cac ban con lai 1am bai vao v& bai tap.

432 732 643

+261 +55+50

693 787 693

- GV nhan xét, tuyén duong. HS d6i chéo v& kiém tra bai cho nhau.

- GV chét cach ddat tinh roi tinh.

Bai 2: Tim két qua ciia mdi phép tinh.

- HS néu yéu cau ctia bai.

- GV huéng dan HS quan sat tranh va tra 16i cau hoi:

+ Tranh v& gi ? (Tranh v& 4 chiéc can cau va nhitng khdi hang hoa.)

+ Em hay néu cach thuc hi¢n bai todn? (Thyuc hién cac phép tinh ghi trén cac thung
hang. Sau d6 ghép két qua & can cdu vai cac phép tinh ¢ cac cap thung hang v6i nhau.)
- HS thao luan nhom dbi. 2 nhom 1én bang ndi két qua.

- Nhéan xét, tuyén duong.

Bai 3: Tai khu bao ton dong vat, su tir con can ning 107kg, hd con ning hon su tir con
1a 32kg. Hoi ho con can nang bao nhiéu ki — 16 — gam?

- HS néu yéu cau cta bai.



+ Bai toan cho biét gi?

+ Bai toan hoi gi?

+ Pé tinh dugc ho ning bao nhiéu kg em hiy néu phép tinh ?

- 1 HS lén bang giai bai toan.

Bai giai:

Con hé con ning s6 ki — 16 — gam la:

107 + 32 =139 (kg)

Pap s6 : 139 kg

- GV ciing ¢é cdch gidi bai todn dang it hon, nhiéu hon.

- GV mé rong thém: Trong thyc té khi truong thanh H6 thudng to va ning hon su
tir. HO duc c6 thé ning dén 300 kg, con Su tir duc c¢6 thé nang dén 225 kg. Trong tranh ciling
minh hoa mét chu rua can rat 10n, d6 13 loai rua Galapagos. Loai ria ndy c6 thé ning (ky
luc) 1 417 kg va sdng rat Tho (ky luc 1a mot chi ria séng dén 255 tudi).

Bai 4: Ptic vua trong mot vuon hoa hong ting hoang hiu, trong d6 c6 424 ciy hoa
hong do. S6 cay hoa hong trang nhiéu hon s6 cy hoa hong do 1a 120 cay. Hoi c6 bao
nhiéu cdy hoa hong tring?

- HS néu yéu cau cua bai.

+ Bai toan cho biét gi?

+ Bai toan hoi gi?

+ Pé tinh dugc c6 bao nhiéu cdy hoa hong tring em hiy néu phép tinh ?

- HS 1én bang giai bai toan.

Bai giai:

S6 cay hoa hong trang c6 la:

424 + 120 = 544 (cay)

Dap sb: 544 cay

- Nhéan xét, tuyén duong.

Bai 5: Tir vi tri ciia hai li ¢6 ba dong nwée dé boi vé t6 nhu hinh vé sau:

- HS néu dé bai.

- YC HS hoc sinh xem tranh va xac dinh dau 1a dong nuéc chay dudi cay cau, dau la
dong nudc chay qua bai da.

- HS théo luan nhém 4 d€ tra 1o cau hoi.

- 3 nhom bao céo két qua:

- Vi du:

778 +211 =8=989

Dong nude chay dudi cdy cau dai 989 m

- GV nhan xét, két luan.

4. Hoat dong Van dung, trii nghiém (3 — 4°)

- GV yéu cau HS néu cach dit tinh roi tinh phép cong trong pham vi 1000.



- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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HOAT PONG STEM
BAN CHAI PIEN (Tiét 13 +
14)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS néu dugc tén goi, $6 luong cac bd phan mo hinh lép rap ban chai dién.
- HS thuc hanh lép rap dugc mo hinh ban chai dién.

- Hig thu tham gia cac hoat dong kham pha khoa hoc.

II. PO DUNG DAY HQC
- File bai giang. Phiéu hoc tap
- Phiéu hoc tap.

- B6 lap rap mo hinh Ban chai dién phat cho nhém HS.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- HS quan sat video vé may quét nha/lau nha va yéu cau HS chia sé hiéu biét vé
may quét nha/ lau nha tu dong bang cach tra 10i cau hoi:

+ Em c6 biét tén goi cua chiéc may trong hinh khong?

+ Hay mo ta hoat dong cua chiéc may do.

+ Hay doan thir 1 chiéc may quét nha /lau nha c6 nhitng bd phan nao?

- G161 thi¢u mo hinh ban chai dién tuong tu nhu hoat dong clia may quét nha.

2. Hoat dong Kham pha (15 - 20°)

* Tim h¢Ou cdc b0 phOn cOa mé hinh ban chOc OcOn

- GV yéu cau HS quan sat mo hinh ban chai dién trong SHS.

- GV yéu cau HS néu tén cac bo phan cta ban chai dién.

- GV chdt ciu tao ciia ban chai dién gdm 3 phan chinh: Ban chai, dong co va ngudn
dién.

* Tim h¢Ou cdc chi t¢Ot c0a b I0p rdp ban ¢O¢ OcOn

- GV yéu cau HS 1am viéc ca nhan, quan sat hinh trong SHS va hoan thanh bai
tap: Noi cac chi tiét ciia bo lap rap mo hinh ban chai dién véi tén goi twong tng.
- HS 1am viéc nhom, chia sé két qua lam bai tap, chi trén hinh, néu dugc tén cac
chi tiét ctia mo hinh ban chai dién.

- Mot s6 HS dai dién chia sé trude 16p vé cac chi tiét cia mo hinh ban chai dién.
Céc nhoém khac b sung



Go1 y:



+ Ban chai: c6 cac long mém gitp lam sach cac bé mat cac vat khi cha, xat

+ Pong co: gitp ban chai chuyén dong

+ Ngudn dién: cung cip dién cho dong co

+ Tay xoay: tao luc day

+ Mbt sd phu ki¢n: day, vat trang tri.

3. Hoat dong luyén tap, thwe hanh (23 - 25°)

LOp rap mo6 hinh Ban chOi iOn

a. Chuén bj

- GV phat cho mdi HS 1 bo lap rap md hinh ban chaidién.

- GV yéu cau HS 1am viéc ca nhan, quan sat cac chi tiét trong bd ldp rap mo hinh
ban trai dién.

- GV yéu cau HS thao luan theo nhom va trinh bay lai cac bo phan lip rap mo
hinh ban chai dién.

b. Céch thuc hién

- Cac nhom, thao luan cing xay dung phuong an riéng lap rap mo hinh Ban chai
dién.

- GV quan sat, nhan xét va phat hién cac bude chua ding (néu co).

- GV huéng dan HS thyuc hanh theo cac bude lap rap sau:



Lép tay xoay vao dong co

e |
it ¢6 dinh dong co, khay pin vao
ban chai Lap mat va pin cho sdn pham

St d L1] 0

Chia sO va hoan thiOn sOn phOm

- GV moi dai dién mot s6 HS chia sé cac bude 1ap rap va san pham hoan chinh cua
minh. GV c¢6 thé goi HS lap rap ding va HS lap rap chua dung dé cac HS khac theo
doi va dua ra nhan xét, rat ra kinh nghiém.

- GV hudéng dan HS cho ban chai dién hoat dong thur.

- Céac HS khac quan sat, nhan xét va phat hién cac budc chua dung (néu co).

- GV va HS cung nhan xét san pham cua HS 1ap rap dung va HS lip rap chua lam
dung & ting bude cu thé.

- GV yéu cau HS cung rat kinh nghiém vé phuong an lip rap san phdm ctia nhém
minh.

- GV yéu cau Cac HS hoan thién va trung bay san pham.

4. Hoat dong van dung, trai nghiém (18 — 20°)

Tro choi “Ai nhanh hon?”

- GV phat cho mdi nhom 1 bo lip rap, phd bién luat choi: M&i nhom lua chon

mot con vat dé tién hanh 1ap rap, sau khi 1ap rap xong, GV va HS cung lua chon va
xép hang nhitng san pham lap theo tiéu chi thoi gian, d6 chinh x4c ctia san pham, bai
trinh bay ...



- Cac nhom thao luan lva chon con vat sé€ lrflp rap

- GV cho HS trung bay va gidi thiéu san pham.

- GV va HS cung lua chon dé xép hang cac san pham ctia mdi nhom.
- GV nhén xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)

..........................................................................................................................................
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PAO PUC
BAI 12 : TIM KIEM SU HO TRQ KHI O TRUONG ( Tiét 27)

I. YEU CAU CAN PAT

- Cung cb, khac sau kién thirc da hoc dé thyc hanh xur 1i tinh hudng cu thé

- Rén nang lyc phat trién ban than, diéu chinh hanh vi.

- Thyc hién dugc viéc tim kiém sy hd tro khi & truong.

- Tim hiéu va tham gia cac hoat dong xa hoi phu hop.

- Hinh thanh ki nang tu bao v¢.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HQC

1. Hoat dong Khéi dong (3 —5°)

+ GV t6 chirc cho Hs choi tro choi: “ Tim nguoi givip do”

+ Céach choi: mot ban can tim sy gitp d3, 4 - 6 ban cam to gidy c6 dong chir
“ T6i sé givip ban ”. Nhiém vu ctia ngudi choi 1a tim ngudi c6 thé giup minh.
+ GV moi nhiéu HS choi.

+ Két thuc tro choi, gido vién hoi:

? Em c6 cam giac thé nao khi tim thay nguoi c6 dong chit: “ Toi s& giup ban ”
? Theo em, chiing ta can 1am gi khi gip khé khin

+ GV nhan xét, két luan.

2. Hoat dong Luyén tap thuc hanh (23 — 25°)

Xac dinh viéc 1am em dong tinh hodic khong dong tinh.

+ GV chia thanh cac nhom, giao cho mdi nhém mat tinh hudng.

+ GV yéu cau cac nhom thao luan, nhan xét va thé hién thai d6 dong tinh hay
khong dong tinh véi timg tinh hudng.

+ GV moi cac nhom chia sé két qua thao luan.

+ Cac nhom chia sé két qua

? Tinh hudng 1 va 3 em khong dong tinh. Em dua ra 16i khuyén gi cho ban Huy



va Minh?

GVKL: Véi nhirng tinh hudng cac ban chwa biét cach tim kiém su hd tro
thi cac ban cin tim kiém sw hd tro ciia thay, ¢ gido, chii bao vé hodc nguoi
16m khac khi gip tinh hudng nay.

Puwa ra loi khuyén cho ban.

+ GV yéu cau HS thao ludn nhém

+ HS thao luan nhom

+ Moi cac nhom trinh bay.

+ Céac nhom trinh bay bai lam cua nhém minh.

+ Mo1 cac nhom nhan xét

+ GV nhan xét tuyén duong nhom tra 101 dang nhat.

GVKL: Hung nén tAm su va tim kiém su h§ tro tir ¢6 gido. Hoa nén néi
chuyén véi cha me, thiy ¢é va nho cha me, thiy cé gitip dé.

3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (4 - 5’)

+ Gv cho HS thao luan nhom: Chia sé véi cac ban cach em tim kiém su hd tro
khi gap kho khin & truong. Sau d6 cung nhic nhd nhau tim kiém su hd tro khi
gap kho khan & truong.

+ GV goi ¥ HS 1am thé thong tin ca nhan dé ghi nhd tén ngudi than, sb dién
thoai, dja chi dé kip thoi tim kiém su hd trg khi gip kho khin ¢ trudng.

+ Moi1 HS doc thong diép trong SGK.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)
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PAO DUC
BAI 13: TIM KIEM SU HO TRQ O NOI CONG CONG
( Tiét 28)

I. YEU CAU CAN PAT

- Néu dugc mét sd tinh huéng can tim kiém sy hd tro & noi cong cong.

- Néu duogc vi sao phai tim kiém su hd trg & noi cong cong.

- Thyc hién dugc viée tim kiém sy hd trg & noi cong cong.

- Rén nang luc diéu chinh hanh vi, phat trién ban than, tim hiéu va tham gia cac
hoat dong phu hop.

- Hinh thanh ki nang tu bao v¢.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: - File bai gidng



III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (4 —57)

- GV chia 16p thanh 4 nhom. Trong tirng nhom, HS 1an luot chia sé véi cac

ban:

- Ké vé mot 1an em gip kho khin ¢ noi cong cong?

- Khi d6 em da lam gi?

- Nhan xét, dan dét vao bai.

2. Hoat dong Kham pha (8 —10°)

Tim hiéu nhirng tinh hudng cin tim kiém sy hd tro noi cong cong.

- GV cho HS quan sat tranh sgk tr.59, t6 chtrc thao ludn nhém 4, YC HS ké chuyén
theo tranh.

- Moi dai dién nhém chia sé cau chuyén.

- GV héi: + Vi sao em can hd trg trong céc tinh hudng trén?

+ K¢é thém nhiing tinh hudng can tim kiém su hd tro khi ¢ noi cong cong ma em
biét?

- GV chét: Khi em bi hong xe, khi c6 nguoi la di theo em,...em can tim kiém su hd
trg tu nhitng nguo1 xung quanh

Tim hiéu cich tim kiém suw hd tro va y nghia ciia viéc tim kiém suw hd tro ¢ noi
cong cong.

- GV cho HS doc tinh hudng trong SGK tr. 60, YC thao luan nhém doi:

+ Khi bi lac, Ha da tim kiém sy hd tro bang cach nao?

+ Viéc tim kiém sy hd tro c6 ich loi gi?

- T6 chirc cho HS chia sé.

- GV nhan x¢t, tuyén duong.

3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh ( 13 - 15°)

Xir li tinh huong

- GV cho HS quan sat tranh sgk/tr.60-61, YC thao luan nhém déi, cach xu li tinh
huéng d6

- T6 chirc cho HS chia sé, dong vai tirng tranh.

- GV chdt cau trd 1oi.

- Nhan xé&t, tuyén duong

4. Hoat dong Van dung, trii nghiém (4 - 5’)

- GV YC thdo luan nhém ddi, chia sé véi ban vé viée em da lam va s& lam dé dé
tim kiém su hd trg noi cong cong.

- T6 chirc cho HS chia sé.

- GV nhan xét, tuyén duong.

- Nhan x¢ét gio hoc.



IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)
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TIENG VIET CUNG CO

ON TAP: LUYEN TAP VIET POAN VAN GIOI THIEU MOT PO DUNG HQC
TAP ( Tiét 47)

I. YEU CAU CAN PAT
- HS viét dugc mét doan van ngén tu gidi thi¢u vé dd dung hoc tap.
- Phat trién ki nang quan sat, ki nang dung tu, dat cau, viét doan.
- Biét bay to tinh cam, cam xtc qua doan van..
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (3 - 57)

- T6 chirc cho HS choi tro choi “Ghép 6 chiz”. (Khoanh vao tén goi cac dd ding
hoc tap c6 trong 0 chir).

- HS tich cuc tham gia tro choi.
- GV nhén xét tong két tro choi.
- GV din dit vao bai méi.
2. Hoat dong luyén tip, thue hanh: Luyén viét doan vin (20 - 23°)
- HS néu yéu cau bai tap.

- HS 1am viéc nhom: “Gidi thiéu vé do ding hoc tdp” cho cac ban trong nhom
nghe.

- Yéu ciu HS viét lai doan van vira ké vao vo 6 i
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.

- Go1 HS doc bai lam cua minh.

- Nhan xét, chita cach dién dat.

3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (5 - 7°)



- Khi viét doan van gioi1 thi¢u vé mot d6 dung hoc tap can ddm bao nhitng yéu
cau gi?

- Nhan xét tiét hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY: (Piéu chinh riéng)

......................................................................................................
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HOAT PONG TRAI NGHIEM
PIEU EM HQC PUQC TU CHU PE GIA PINH EM (Tiét 84)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS nam dugc nhitng viéc lam 16p da thyc hién t6t dé phat huy. Nhitng diém
han ché dé khic phuc.

- 100% HS biét tu nhan xét, danh gia vé nhirng diéu ma ban than hoc duoc sau khi
tham

gia cac hoat dong ctia chii dé Gia dinh em.

- 100% HS hiéu vé nhimng diéu ma em d3 hoc dugc tir chu dé Gia dinh em.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: + File bai giang.

+ Két qua hoc tap, rén luyén cua ca 16p trong tuan. Thu khen, qua

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

1. Hoat dong Khéi dong (4 — 57)

- GV va HS cung hat bai hat: “Ca nha thuong nhau”

- GV gidi thiéu bai hoc

2. Hoat dong Luyén tap — Thue hanh (8 — 10°)

a. Nhan xét tuin 28

- GV yéu cdu céc to truong bao céo tinh hinh cua té minh.:

+ DPi hoc chuyén can:

+ Tdc phong, dong phuc .

+ Chuan bi bai,do ding hoc tdp

+ Ve sinh.

+ GV nhan xét qua tuan hoc qua:

* Tuyén duong:

- GV tuyén duong ca nhan c6 thanh tich thuc hién tot nén nép cua 16p.

- GV tang Thu khen, qua.

* Nhdc nho:

- GV nhic nhd nhing ton tai han ché cua 16p trong tuan.



- Binh bau 2 ban c6 thanh tich Xuét sic cua tuan.

b. Phwong hwéng tuin 29

- Phat huy nén nép tdt da dat duoc, khéc phuc nhitng han ché: di hoc mudn, an sang
mudn, xép hang tap mua hat san truong

- Cham séc “Bon cdy em chim”.

- Thuc hién phan loai rac tai ché

3. Hoat dong van dung, trai nghiém (23 — 25°)

- HS thao luan theo cap doi:

+ K¢ tén nhiing hoat dong ma em da duoc tham gia trong chii d& Gia dinh em.

+ Em thich hoat dong nao nhét? Vi sao?

+ Chia sé nhiing diéu em hoc duoc tir chu dé Gia dinh em.

- GV moi mot sd HS chia trude 16p theo nhirng ndi dung trén.

-GV yéu cau HS tu nhan xét, danh gia theo muc: hoan thanh tdt, hoan thanh, chua
hoan thanh.

- GV nhéan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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	SHDC CẤP TRƯỜNG: “Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”
	BÀI 17: NHỮNG CÁCH CHÀO ĐỘC ĐÁO
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động, kết nối (4 – 5’)
	2. Hoạt động Khám phá, luyện tập (28 - 30’)
	b. Luyện đọc đoạn theo nhóm kết hợp giải nghĩa từ
	Bảng tiêu chí đánh giá
	1. Hoạt động Khởi động (3 – 4)
	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành (25 - 27’)
	b. Luyện đọc lại.
	c. Luyện tập theo văn bản đọc
	Bài 1: Theo bài đọc, trên thế giới có những cách chào phổ biến nào?
	Bài 2: Dựa vào bài đọc nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B.
	Bài 3: Chép lại câu hỏi trong bài đọc và trả lời câu hỏi đó?
	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (4 – 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động, kết nối (3 – 5’)
	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới (8 – 10’)
	b. Hướng dẫn viết câu ứng dụng
	3. Hoạt động Luyện tập - Thực hành (13 - 15’)
	b. Soát lỗi, chữa bài.
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	BÀI 17: NHỮNG CÁCH CHÀO ĐỘC ĐÁO
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (2 - 3’)
	2. Hoạt động khám phá, luyện tập (20 - 25’)
	b. Nghe kể chuyện
	c. Nghe và kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (2 – 3’)
	2. Hoạt động Khám phá (8 -10’)
	3. Hoạt động Luyện tập, thực hành (20 – 22’)
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (4 – 5’)

	THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM ĐO ĐỘ DÀI
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (3 - 5’)
	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: (20 - 25’)
	Bài 1: Số?
	3. Hoạt động củng cố (3 - 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (3 - 5’)
	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành (18 - 20’)
	Bài 1: Số?
	Bài 3: Số?
	4. Hoạt động củng cố (3 - 5’)

	BÀI 18: THƯ VIỆN BIẾT ĐI
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động, kết nối (4 – 5’)
	2. Hoạt động Khám phá, luyện tập (28 - 30’)
	b. Luyện đọc đoạn theo nhóm kết hợp giải nghĩa từ
	Bảng tiêu chí đánh giá
	c. Đọc toàn bài
	1. Hoạt động Khởi động (2 – 3’)
	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành (25 - 27’)
	b. Luyện đọc lại.
	c. Luyện tập theo văn bản đọc
	Bài 1. Dựa theo bài đọc, nối tên thư viện ở cột A với vị trí phù hợp ở cột B.
	Bài 2: Vì sao các thư viện kể trên dược gọi là “thư viện biết đi”?
	Bài 3: Theo em, “thư viện biết di” có tác dụng gì?
	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (4 – 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1: Viết và đọc số, biết:
	Bài 4:
	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 - 5’)

	BÀI 18: THƯ VIỆN BIẾT ĐI
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động khởi động (2 - 3’)
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (8 - 10’)
	3. Hoạt động luyện tập, thực hành (18 - 20’)
	b. Làm bài tập chính tả
	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (4 – 5’)

	BÀI 18: THƯ VIỆN BIẾT ĐI
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động khởi động (4 - 5’)
	3. Hoạt động Luyện tập, thực hành (18 - 20’)
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (3 - 5’)
	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành (20 - 25’)
	Bài 2: Vườn hoa dưới đây đã được làm bao nhiêu mét hàng rào?
	Bài 5: Số?
	3. Hoạt động củng cố (3 - 5’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (3 - 5’)
	2. Hoạt động Khám phá (8 – 10’)
	3. Hoạt động Luyện tập, thực hành (15 - 18’) Bài 1: Tính
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	*Xác định các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu
	HS làm việc theo cặp

	Chức năng các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nhận biết sỏi thận có trong các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu và nguyên nhân gây ra bệnh sỏi thận.

	BÀI 18: THƯ VIỆN BIẾT ĐI
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động khởi động (3 - 5’)
	Bài 2: Viết 6 câu tở lên tả về một đồ dùng học tập của em
	2. Đọc mở rộng (20 – 25’) a.
	b.
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (28 - 30’)

	BÀI 59: PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (3 – 4’)
	2. Hoạt động Luyện tập, Thực hành (18 – 20’)
	Bài 1: Đặt tính rồi tính.
	Bài 2: Tìm kết quả của mỗi phép tính.
	Bài 5: Từ vị trí của hải li có ba dòng nước để bơi về tổ như hình vẽ sau:
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 4’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (3 – 5’)
	2. Hoạt động Khám phá (15 – 20’)
	* Tìm hċ◻u các b◻ ph◻n c◻a mô hình bàn ch◻ċ ◻ċ◻n
	* Tìm hċ◻u các chi tċ◻t c◻a b◻ l◻p ráp bàn c◻ċ ◻ċ◻n

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành (23 – 25’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Xác định việc làm em đồng tình hoặc không đồng tình.
	GVKL: Với những tình huống các bạn chưa biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ thì các bạn cần tìm kiếm sự hỗ trợ của thầy, cô giáo, chú bảo vệ hoặc người lớn khác khi gặp tình huống này.
	GVKL: Hùng nên tâm sự và tìm kiếm sự hỗ trợ từ cô giáo. Hoa nên nói

	BÀI 13: TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ Ở NƠI CÔNG CỘNG
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Tìm hiểu những tình huống cần tìm kiêm sự hỗ trợ nơi công cộng.
	Tìm hiểu cách tìm kiếm sự hỗ trợ và ý nghĩa của việc tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi
	Xử lí tình huống

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: Luyện viết đoạn văn (20 - 23’)
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (5 - 7’)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (4 – 5’)
	2. Hoạt động Luyện tập – Thực hành (8 – 10’)
	b. Phương hướng tuần 29
	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (23 – 25’)


